





Chủ điểm

BẢN THÂN

Thời gian thực hiện trong 3 tuần:từ tuần 4 đến tuần 6 
( Từ ngày 30/9 đến 18 /10/2024)

                  Tôi là ai: 1 Tuần : ( từ ngày 30/9– 04/10/2024)                                  
                  Cơ thể tôi:  1 Tuần : ( từ ngày 7/10 – 11/10/2024)
          Nhu cầu của cơ thể: 1 Tuần :  ( từ ngày 14/10 - 18/10/2024) 
                                                                                                                                                                                           
                                                           ( Cô : Tăng Thị Yên dạy lớp nhỡ D )














              


                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  BẢN THÂN
Thực hiện trong 3 tuần: từ tuần 4 đến tuần 6.( Từ 30/9 đến 18/10/2024)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                             Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1:. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 
Thịt,cá, ...có nhiều chất đạm.
- Rau, quả chín có nhiều vitamin
	- Nhận biết  một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng).
	-  HĐ mọi lúc mọi nơi
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp hàng ngày
- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc nấu ăn


	MT5: Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

	- Sử dụng bát thìa đúng cách.
- Tự xúc ăn không làm rơi vãi, đổ thức ăn
	-  HĐ giờ ăn của trẻ
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.


	MT 11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:
- Biết số điện thoại của bố, mẹ.
- Nhớ địa chỉ của gia đình
- Biết số điện thoại khẩn như: 113, 114, 115
KNS
Phòng tránh bị bắt cóc...
	-HĐ đón,trả trẻ:
+Nhắc nhở trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép cô giáo
-HĐ mọi lúc,mọi nơi:
+Nhắc nhở trẻ không đi theo người lạ 
+ HĐH: KNS
Phòng tránh bị bắt cóc...

	MT13 Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 
- Bước đi liên tục trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	- Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động: 
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	- HĐ góc: đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- HĐ chơi:
+ Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở góc vận động và mọi lúc mọi nơi

	MT14: Trẻ biết kiểm soát được vận động:
- Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn  (4 – 5  vật chuẩn đặt dích dắc).
	· . - Giữ thăng bằng cơ thể  và kiểm soát được vận động:
·  + Đi theo đường dích dắc ( theo vật chuẩn).

	 - HĐ học:
Đi theo đường dích dắc ( theo vật chuẩn).

	MT16. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Trườn theo hướng thẳng
	- Phát triển tố chất nhanh, mạnh, khéo  của trẻ khi thực hiện bài tập tổng hợp:
+ Trườn theo hướng thẳng
	- HĐ học:
+ Trườn theo hướng thẳng

	                                          Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT 20. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
KPKH:   
+ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh

	HĐ học: KPXH
+ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh
HĐG + Các bộ phận trên cơ thể bé.
- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Thể hiện các góc chơi nấu ăn, nghệ thuật..

	


MT 39.  Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

 
	+ Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác.  
+ Xác định phía phải – phía trái  của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác.
	
HĐ học:
+ Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác.  
+ Xác định phía phải – phía trái  của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác.

	
MT 41. Trẻ nói được họ và tên tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

	- Trẻ biết họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.
KPXH:
+ Bé tự giới thiệu về mình
	HĐH:
Bé tự giới thiệu về mình
-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp.


	MT48. Trẻ có thể kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội : Vui ngày hội của bà, mẹ 20/10
	- Trẻ biết một số ngày lễ trong năm: Vui ngày hội của bà, mẹ 20/10
	*HĐG: 
Trò chuyện về ngày hội của bà, mẹ 20/10


	                                          Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 54. Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	- Nghe, sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động
	- HĐ ngoài trời.
- Hoạt động chiều
- HĐ giao tiếp hàng ngày:


	MT 57. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Nghe và đọc thuộc  một số tục ngữ, câu đố, hò vè, bài thơ, ca dao, đồng dao…phù hợp với độ tuổi. 
Thơ: + Bé ơi
	- HĐ học Thơ: + Bé ơi
-HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai , Trò chơi lớp học. Trò chơi dân gian: “Nu na nu nống”
- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc, mọi nơi.
+ Cho trẻ đọc thơ, truyện, ca dao, đồng dao...
+ Dạy trẻ thuộc bài thơ: “Tâm sự của cái mũi”

	MT 58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	- Kể lại truyện đã được nghe
+  Gấu con bị đau răng
	- HĐ học
  Truyện:
 +  Gấu con bị đau răng

	MT 60. Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” “Cám ơn” “Xin lỗi” trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	
-  HĐ giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện hỏi trẻ trong giao tiếp

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT 67. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	. - Tên, tuổi, giới tính

	- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc phân vai, góc xây dựng, góc bác sĩ....
- HĐ giao tiếp hàng ngày:
+ Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi

	MT 68. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	- Sở thích, khả năng của bản thân.




	- HĐ chơi:+ Chơi góc: Góc phân vai, góc xây dựng, góc bác sĩ....
- HĐ giao tiếp hàng ngày:
+ Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi

	MT 71. Trẻ nhận biết được cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	- HĐ giao tiếp hàng ngày:
+ Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi

	                                               Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	MT 86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
+ Nghe cô hát bài: “ Cả tuần đều ngoan,  Em là bông hồng nhỏ
	- HĐ học:
+ Nghe hát: “ Cả tuần đều ngoan, Em là bông hồng nhỏ”
- HĐ đón, trả trẻ:
+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT 88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- “Mời bạn ăn
	- HĐ học:
-DH: “ Mời bạn ăn, 
- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của  bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
+ Vận động:  
- Cái mũi  
+ Biểu diễn bài:
“ Cái mũi, tập đếm, thật đáng yêu”
NH; Em là bông hồng nhỏ
TC : vũ điệu cha cha cha
	HĐ học: 
+ Vận động:  
- Cái mũi  
+ Biểu diễn bài:
“ Cái mũi, tập đếm, Mời bạn ăn”
NH; Em là bông hồng nhỏ
TC : vũ điệu cha cha cha
- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 91. Trẻ  biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng  vẽ, tô màu để tạo ra sản phẩm
+Tô màu vòng  đeo cổ
	- HĐ học:+Tô màu vòng  đeo cổ (ĐT)



	MT 92. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
+ Cắt dán đôi tất (M)
	HĐH: 
+ Cắt dán  đôi tất  (M)


	MT 93. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	- Sử dụng các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	- HĐ mọi lúc mọi nơi



	MT 94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Sử dụng các kĩ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm 
+ Trang trí áo bạn trai, váy bé gái.

	HĐH: + Trang trí áo bạn trai, váy bé gái.(M)
- HĐ chơi:
+ Chơi góc: Góc tạo hình 
-  HĐ ngoài trời: 
+  Lấy que xếp hàng rào, xếp các hình mà bé thích .


[bookmark: _GoBack]                               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:   Tôi là ai ( 1 tuần)
                                   ( Thực hiện từ ngày  30/9 đến ngày 04/ 10 năm 2024)
	   Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ ,
Chơi tự do
TDS
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
Thứ 2,3,5 tập theo nhịp hô,thứ 4,6 tập theo nhac bài “ thật đáng yêu”

	


Hoạt động học 
 
	    PTNT
KPKH:
Đề tài
Bé tự giới thiệu về mình 
	PTNT
Toán: Để Tài
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác
	PTTC
PTVĐ:
Đề Tài
- VĐCB Trườn theo hướng thẳng
- TC: Mèo đuổi chuột
	PTTM
Tạo hình: 
Đề tài
Trang trí áo bé trai, váy bé gái.  (M) 
	PTTM
Âm nhạc: Đề tài:
- VĐTN 2/4: 
 Bài “Cái mũi’’
- Nghe hát“  Cả tuần đều ngoan”
- Trò chơi:Tai ai tinh 


	Chơi ngoài trời

	1. Hoạt động có mục đích : Quan sát vườn hoa, bạn trai, bạn gái, Cây Xoài.,
HĐTT: Lao động tại vườn trường..
 2. Trò chơi vận động : Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê.
 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích ...Cô bao quát chơi an toàn

	Chơi,hoạt động  ở các góc

	 - Góc đóng  vai: Chế biến món ăn, bán đồ dùng , thực phẩm, bác sĩ 
- Góc xây dựng -lắp ghép: xây ngôi nhà  bé, lắp ghép hình người 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, làm an bum, phân loại đồ dùng, đồ chơi, chơi trò chơi dân gian ...
- Góc âm nhạc và tạo hình: Vẽ, tô màu tranh về bản thân, đọc thơ thơ về bản thân, nặn đồ dùng đồ chơi tặng bạn làm hình người, múa hát, về chủ đề ...
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây cảnh, hột hạt. 	

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......
- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	

Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới:
 “Tay trái, tay phải của bé”
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- Thực hiện sách chủ đề
 ( Trang 19,20 )
- Chơi theo ý thích
- VS TT
	SHCM
	- Thực hiện sách chủ đề Trang  21,22 
- Chơi theo ý thích
- VS TT
	- Vệ sinh cuối tuần
- VS trẻ
- Nên gương cuối tuần
- TT


	
                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH  Cơ thể tôi (1 tuần )
                                    Thực hiện từ ngày 7/10 - 11/10/ 2024)            
	      Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ, 
Chơi tự chọn
TD sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
-Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô,thứ 2, 4,6 tập theo nhạc bài Thật ...              

	


Hoạt động học 
 


	    PTNT
GDKNS; Đề tài
Phòng tránh bị bắt cóc
	PTTM
Âm nhạc: 
Đề tài
Dạy hát:
“Mời bạn ăn”
- Nghe hát “Em là bông hồng nhỏ’
- Trò chơi
Ai nhanh nhất
	PTTC
PTVĐ: Đề tài
VĐCB
- Đi theo đường dích dắc( theo vật chuẩn)
 - TC: Chạy cướp cờ 
	PTNN
Văn học: 
Đề tài
Truyện:
“Gấu con bị đau răng” 

	PTTM
Tạo hình:
 Đề tài
Tô màu vòng đeo cổ (ĐT)


	
Chơi ngoài trời 
	1. Hoạt động có mục đích:Quan sát  thời tiết, bồn hoa, cây xoài, cây tùng 
HĐTT: Lắc vòng đá cầu nhảy sạp
 2. Chơi vận động: Kéo co, cướp cờ, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích,cô bao quát trẻ 

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng vai: chế biến món ăn, bán đồ dùng , thực phẩm, bác sĩ
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ngôi nhà bé, lắp ghép hình người
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, làm an bum, phân loại đồ dùng của bé, KPKH:Tìm hiểu các bộ phận trên cơ thể.
Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 2 
- Góc âm nhạc và tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán, nặn người, đọc thơ bài “Bé ơi”,   múa hát, về chủ đề ... kỹ năng xâu dây tết  tóc
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, hột hạt

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	

Hoạt động chiều
	- HDTCM
“ Tìm bạn”
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	 -Ôn BBS
 “Mời bạn ăn”
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	-Làm quen bài mới: Kể chuyện
“Gấu con bị đau răng” 
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- VSTT Thực hiện vở chủ đề trang 25,26
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- VS trường lớp
- VS trẻ
-Nêu gương cuối tuần
- TT


        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nhu cầu của cơ thể( 1 Tuần)
                                                 (Thực hiện từ ngày 14/10 – 18/10/2024) 	         
	      Thứ HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ
Chơi tự chọn
TD sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
-Thể dục sáng:Thứ,3,5 tập theo nhịp hô,thứ 2,4,6 tập theo nhac”Thật đáng yêu               

	


Hoạt động học 
 


	PTNT
KPKH: 
Đề tài
Tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh
	LQVT: 
Đề tài
+ Xác định phía trước- phía sau, phía trên – phía dưới của đồ vật so với bản thân của trẻ và so với bạn khác
	PTTM
Âm nhạc: Đề tài
- BDVNCCĐ
Biểu diễn bài : “ Cái mũi, “Tập đếm, thật đáng yêu....
-NH: Em là bông hồng nhỏ
-TC:Vũ điệu cha cha cha
	PTNN
Thơ: Đề tài
Bé ơi  TG (Phong thu)

	PTTM
Tạo hình: 
Đề tài: Cắt dán đôi tất  (M)

	
Chơi ngoài trời 
	- Quan sát có mục đích: Thời tiết, cây tùng , cây xoài, vườn rau.
HĐTT: Tổ chức thi trò chơi kéo mo cau
 - Chơi vận động: Thi đi nhanh, gieo hạt, chuyền bóng, mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ chơi 

	Chơi, hoạt động  ở các góc
	- Góc đóng vai: chế biến món ăn, bán đồ dùng, thực phẩm, bác sĩ
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây ngôi nhà của bé, lắp ghép hình người
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh. Phân loại đồ dùng của bé, trẻ xác định vị trí trong không gian: trên, dưới, trước, sau, của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác. Tìm hiểu về ngày vui của bà, của mẹ 20/10
 - Góc âm nhạc tạo hình:vẽ, tô màu bàn tay, bàn chân, xé dán, nặn người,  múa hát, đọc thơ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, hột hạt
- Góc vận động: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen tốt trong khi ăn, ngủ, Vệ sinh cá nhân.....

	

Hoạt động chiều
	- HDTCM: Bạn có gì khác
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- Cho trẻ thực hiện vào vở thủ công 
(Trang 3 )
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	SHCM
	Ôn bài buổi sáng: Thơ
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- VS trường lớp
- VS trẻ
- Nêu gương cuối tuần
- TT
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